
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 2.108.211.553   

1 01/04/2015 Gia đình em Mai Ngọc Thảo Trang cho TM 1.000.000          
2 03/04/2015 Gia đình em Đan Vy cho TM 2.000.000          
3 05/04/2015 Sinh viên Lê Thị Thanh lãnh học bổng ở chùa Long Phước ở Sài Gòn 1.200.000          
4 06/04/2015 Lãi có kỳ hạn của số tiết kiệm 004-172 chuyển vô TK 801 586.027             
5 07/04/2015 Thầy Thuận (GV trường THPT Bến Cát) cho em Đặng Minh Nguyên TM 400.000             
6 08/04/2015 Thầy Tuấn Anh (GV trường THPT Bến Cát) cho em Đặng Minh Nguyên TM 300.000             
7 10/04/2015 Anh Dũng công ty Vietlink cho TM 10.000.000        
8 12/04/2015 Anh Trần Anh Tuấn (Long Xuyên - An Giang) cho TM 500.000             
9 12/04/2015 SV Trần Thị Cúc cho TM 500.000             

10 12/04/2015 Gia đình em Phan Vĩnh Phúc Thiện cho TM 1.000.000          
11 12/04/2015 Gia đình em Trương Minh Sơn cho TM 1.000.000          
12 12/04/2015 Em Huỳnh Thị Mỹ Linh lãnh học bổng 1.000.000          
13 12/04/2015 Em Nguyễn Thị Ngọc Thắm lãnh học bổng 1.000.000          
14 14/04/2015 Cô My Linh Chau (Úc) cho TM 10.006.000        
15 16/04/2015 Chị Thanh Bích (tiệm vàng Kim Thành) cho vô TK 801 3.000.000          
16 18/04/2015 Anh Bình ở Tây Ninh cho TM 1.000.000          
17 22/04/2015 Chị Trâm (Đại học Tổng Hợp) cho vô TK 801 2.000.000          
18 24/04/2015 Bạn đọc báo Tuổi trẻ cho vô TK 801 12.250.000        
19 24/04/2015 Gia đình em Đỗ Hoàng Chiến cho TM 3.000.000          
20 25/04/2015 Gia đình em Nguyễn Xuân Đoàn cho TM 1.000.000          
21 26/04/2015 Gia đình em Lê Anh Khang cho TM 500.000             
22 26/04/2015 Gia đình em Phạm Trung Nghĩa cho TM 2.668.000          
23 26/04/2015 Anh Trần Nhã Thụy cho TM 1.000.000          
24 27/04/2015 Bác Trí Nguyễn (Mỹ) cho vô TK 801 2.000.000          
25 30/04/2015 Thầy Thuận cho TM 6.350.000          
26 30/04/2015 Cô Thơ cho TM 12.799.000        
27 30/04/2015 Thu học phí học sinh bên ngoài vào Hướng Dương học thêm 21.976.500        

 -                    
Tổng Trong kỳ 100.035.527      
Tổng Cuối kỳ 2.208.247.080   

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                    
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ -                    

-                    
-                    

Tổng Trong kỳ -                    
Tổng Cuối kỳ -                    
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Số tt Ngày Nội dung chi VND
Số dư đầu kỳ 7.866.397.078   

1 01/04/2015 Tiền chợ 440.000             
2  Chi tiền ăn và tiền nhà cho SV Sài Gòn 16.500.000        
3  Mua bàn chải giặt quần áo, cây cọ tolet 24.000               
4  Mua thùng đựng rác 70.000               
5  Mua kẽm khoanh 18.000               
6  Mua dây điện 700.000             
7  Đổ xăng xe máy 60.000               
8  Lệ phí thi Tiếng Nhật cho Cúc, Ny,Tú Anh 940.000             
9  Mua 05 kg tiêu 1.000.000          

10 02/04/2015 Tiền chợ 570.000             
11  Tiền công chứng giấy CMND 50.000               
12  Làm giấy tạm trú 44.000               
13  Mua một 1kg dừa 40.000               
14 03/04/2015 Tiền chợ 460.000             
15  Đổ xăng xe máy 50.000               
16 04/04/2015 Tiền chợ 489.000             
17  Chi tiền viện phí cho em Đặng Minh Nguyên 3.050.000          
18  Tiền cắt kính cho 03 HS Dung, Nhi, Như 600.000             
19  Tiền xe 3 học sinh đi cắt kính ( Dung, Nhi, Như) 160.000             
20  Mua 01 cây đường 180.000             
21 05/04/2015 Tiền chợ 408.000             
22  Tiền xe đò gởi hồ sơ lên Sài Gòn 40.000               
23  Đổ xăng xe máy 50.000               
24 06/04/2015 Tiền chợ 445.000             
25 07/04/2015 Tiền chợ 611.000             
26  Tiền nhà và tiền ăn cho SV Thủ Đức 7.000.000          
27  Đổ xăng xe máy 50.000               
28  Phí chuyển khoản 22.000               
29 08/04/2015 Tiền chợ 569.000             
30  Tiền viện phí của HS Đặng Minh Nguyên 1.244.000          
31  Photo học bạ, tài liệu 34.000               
32  Mua ống 60 65.000               
33  Mua ống 220 1.050.000          
34  Mua co 220 205.000             
35 09/04/2015 Tiền chợ 503.000             
36  Đổ xăng xe máy 55.000               
37  Tiền thay băng, rửa vết thương cho HS Đặng Minh Nguyên 42.000               
38 10/04/2015 Tiền chợ 514.000             
39  Tiền cho Khang đi học 5.000                 
40 11/04/2015 Tiền chợ 612.000             
41  Tiền thuốc của HS Đặng Minh Nguyên 36.000               
42  Tiền thay băng, rửa vết thương cho HS Đặng Minh Nguyên 42.000               
43 12/04/2015 Tiền chợ 1.010.000          
44  Đóng tiền điện thoại 998.000             
45  Mua trái cây 302.000             
46 13/04/2015 Tiền chợ 624.000             
47  Tiền thuốc và tiền cắt chỉ cho HS Đặng Minh Nguyên 446.000             
48  Mua trái cây 300.000             
49  Mua 1 bình điện xe hơi 1.250.000          
50  Đóng lệ phí thi cho SV Vân Anh và Thế 5.500.000          
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51  Mua cám gà 88.000               
52 14/04/2015 Tiền chợ 585.000             
53  Cho HS Lê Anh Khang tiền đi học 4.000                 
54  Đổ xăng xe máy 50.000               
55  Mua bút mực cho HS Lê Anh Khang, móc gắn tường 33.000               
56  Chi tiền cho 4 HS nộp tiền hồ sơ thi Đại Học 773.000             
57 15/04/2015 Tiền chợ 613.000             
58  Cho HS Lê Anh Khang tiền đi học 4.000                 
59  Mua tập cho HS Lê Anh Khang 65.000               
60  Mua sắt làm ống cống 440.000             
61  Đổ xăng xe máy 50.000               
62  Mua tay thắng, ruột xe đạp 45.000               
63 16/04/2015 Tiền chợ 605.000             
64  Chi tiền cho 10 em HS đóng tiền hồ sơ thi Đại Học 2.100.000          
65  Cho học sinh Lê Anh Khang tiền đi học 4.000                 
66  Đóng tiền điện 3.692.000          
67  Mua miếng vá xe đạp 15.000               
68  Tiền sửa máy quạt 130.000             
69  Đóng tiền internet 363.000             
70  Thay 1 bình gas 290.000             
71 17/04/2015 Tiền chợ 745.000             
72  Đổ xăng xe máy 50.000               
73  Cho HS Lê Anh Khang tiền đi học 4.000                 
74  Mua chiếu, móc,… 600.000             
75 18/04/2015 Tiền chợ 600.000             
76  Mua que hàn 54.000               
77 19/04/2015 Tiền chợ 520.000             
78  Tiền xe đò cho em Huỳnh Mạnh Quỳnh lên Sài Gòn 200.000             
79  Mua vòi inox rửa chén 70.000               
80  Mua 01 cây đường 180.000             
81 20/04/2015 Tiền chợ 1.009.000          
82  Đổ  xăng xe máy 50.000               
83  Thay dây bình gas 70.000               
84  Thay 1 bình gas 290.000             
85  Mua băng keo trong 48.000               
86  Cho học sinh Lê Anh Khang tiền đi học 4.000                 
87 21/04/2015 Tiền chợ 663.000             
88  Cho HS Lê Anh Khang tiền đi học 4.000                 
89  Mua đậu xanh làm giá 40.000               
90 22/04/2015 Tiền chợ 584.000             
91  Cho HS Lê Anh Khang tiền đi học 4.000                 
92  Đổ xăng xe máy 50.000               
93  Mua 2 chai nước lau sàn 50.000               
94  Cho HS Lê Anh Khang đóng tiền pho to 10.000               
95 23/04/2015 Tiền chợ 643.000             
96  Cho HS Lê Anh Khang đóng tiền đi học 4.000                 
97  Mua 1 cặp pin tiểu 20.000               
98  Đổ  xăng xe máy 50.000               
99  Mua trái cây 100.000             
100 24/03/2015 Tiền chợ 530.000             
101  Tiền xe đò chở cá 70.000               
102  Mua đậu xanh, bột làm bánh 134.000             
103  Cho HS Lê Anh Khang tiền đi học 4.000                 



104 25/04/2015 Tiền chợ 274.000             
105  Cho HS Lê Anh Khang tiền đi học 4.000                 
106  Mua một cây sắt 70.000               
107  Tiền sửa xe ô tô 350.000             
108 26/04/2015 Tiền chợ 500.000             
109 27/04/2015 Tiền chợ 509.000             
110  Mua 2kg đậu xanh làm giá 70.000               
111  Mua dầu thắng xe 33.000               
112  Mua trái cây 150.000             
113  Đổ xăng xe máy 50.000               
114  Rút TK 801 trả phí dịch vụ ngân hàng 9.900                 
115 28/04/2015 Tiền chợ 830.000             
116 29/04/2015 Tiền chợ 304.000             
117 30/04/2015 Tiền chợ 478.000             
118  Mua 01 cây đường 180.000             
119  Lương Thầy Minh 10.000.000        
120  Lương Thầy Kỳ 6.000.000          
121  Lương cô Loan 4.000.000          
122  Lương Dếnh 4.000.000          
123  Lương cô Thơ 3.200.000          
124  Lương Thầy Thuận 3.200.000          

-                    
Tổng chi trong kỳ 101.091.900      

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 2.107.155.180   
2 Phải thu 
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 2.107.155.180   

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ

1 04/04/2015 Chú Nam (Hội chữ Thập Đỏ tỉnh Bình Dương) cho: -                    
2        - 25 kg bí và mướp -                    
3 10/04/2015 Khối Đoàn thể tỉnh Bình Dương cho: -                    
4        - 3.740 cuốn tập -                    
5  Anh Dũng ( công ty Vietlink) cho: -                    
6        - 01 laptop Asus -                    
7        - 01 máy tính bảng Galaxy Tab -                    
8 11/04/2015 Gia đình em Nhật Kim Anh cho -                    
9        - 150 kg gạo -                    

10        - 01 thùng mì gói -                    
11        - 90 trứng vịt -                    
12 12/04/2015 Anh Trần Tuấn Anh (Long Xuyên - An Giang) cho: -                    
13        - 100 kg gạo -                    
14  Công ty TNHH xưởng giấy Chánh Dương (Bình Dương) cho: -                    
15        - 400 kg gạo -                    
16        - 99 cây bút chì bấm -                    
17        - 50 thùng mì gấu đỏ -                    
18        - 200 bút Thiên Long -                    
19        - 03 gói kẹo Quê Hương -                    
20        - 200 cuốn tập -                    
21        - 200 hộp cá mồi Ba Cô Gái -                    
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22        - 24 chai nước tương Tam Thái Tử -                    
23        - 60 cây bút xóa -                    
24        - 50 cây bút dạ quang -                    
25        - 05 thùng giấy A4 -                    
26        - 05 kg đường cát -                    
27  Em Huỳnh Thị Mỹ Linh lãnh học bỗng: -                    
28        - 10 cuốn tập -                    
29  Em Nguyễn Th5i Ngọc Thắm lãnh học bỗng: -                    
30        - 10 cuốn tập -                    
31 13/04/2015 Công ty Thuận Phát (Bến Cát - Bình Dương) -                    
32        - 05 gói bánh kem xốp -                    
33        - 10 thùng mì -                    
34        - 05 kg đường cát -                    
35 15/04/2015 Ban Văn Hóa (tỉnh Bình Dương) cho: -                    
36        - 76 hộp sữa (loại 180 ml) -                    
37 24/04/2015 Gia đình em Phạm Nga (Bình Thuận) cho: -                    
38        - 100 kg mực và cá -                    

Tổng Trong kỳ -                    
Tổng Cuối kỳ -                    


